
 

 

 

Họ và tên: ............................................  

Ngày sinh:............................................  

Số báo danh: ........................................  

ĐỀ 01 

PHẦN I (3 điểm). Trắc nghiệm khách quan 

Câu 1 (0,5 điểm). Số gồm 5 đơn vị và 4 chục là: 

A. 54 B. 504 C. 45 D. 405 

Câu 2 (0,5 điểm). Phép tính: 45 + 50 – 20 có kết quả bằng: 

A. 60 B. 70 C. 65 D. 75 

Câu 3 (0,5 điểm). Từ 20 đến 30 có bao nhiêu số có hàng chục là 2: 

A. 8 B. 9 C. 10 D. 11 

Câu 4 (0,5 điểm). Các số được viết theo thứ tự từ lớn đến bé là: 

A. 98,76,45,78 B. 45,76,78,98 C. 98,78,76,45 D. 98,76,78,45 

Câu 5 (0,5 điểm). Một đàn gà có 3 chục con gà mái và 7 con gà trống. Hỏi đàn 

gà có tất cả bao nhiêu con? 

A. 19 con B. 25 con C. 37 con D. 73 con 

Câu 6 (0,5 điểm). Hình bên có mấy hình tam giác? 

A. 5 hình tam giác          C. 7 hình tam giác 

B. 6 hình tam giác          D. 8 hình tam giác      

PHẦN II (7 điểm). Phần tự luận 

Bài 1 (1 điểm). Tính:  

17 + 41 – 14 = …………… 69cm – 44cm + 3cm = ……………… 

Bài 2 (1 điểm). Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm:  

18  ….. 12 + 16 40 + 20  ….. 50  

 

 

BÀI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU VÀO

LỚP 2

Môn: Toán

Thời gian: 30 phút



 

 

Bài 3 (1 điểm). Viết phép tính và câu trả lời cho bài toán sau:  

Hoa có 28 cái kẹo, Hoa cho bạn 14 cái kẹo. Hỏi Hoa còn lại bao nhiêu cái kẹo?  

Phép tính: 

…………………………………………………………………………………..... 

Câu trả lời 

…………………………………………………………………………………..... 

…………………………………………………………………………………..... 

Bài 4 (1 điểm). Cho 3 số sau: 54; 12; 42 và các dấu + , -, =. Hãy viết tất cả các 

phép tính phù hợp.  

…………………………………………………………………………………..... 

………………………………………………………………………………….....

Bài 5 (2 điểm). Điền số thích hợp vào ô trống:  

                 + 15                 + 13                    - 22                  -  6 

20  

 

Bài 6 (1 điểm). 

 

 

Hình không giống các hình còn lại là: 

Hình ……. 

 

  


